
STT MSSV PHÁI
NGÀY 

SINH
ĐTB XẾP LOẠI NƠI SINH

GHI 

CHÚ

1 091061007 Đồng Thanh Diệp Nam 15/02/1991 6,36
Trung bình 

khá
Bến Tre THUD

2 091061017 Phan Trung Hiếu Nam 12/11/1991 6,37
Trung bình 

khá
DakLak THUD

3 091061031 Phạm Hoàng Nhân Nam 19/10/1991 6,04
Trung bình 

khá
Tây Ninh THUD

4 091061050 Lê Xuân Thiện Nam 12/08/1991 6,25
Trung bình 

khá
Quảng Ngãi THUD

5 091041044 Lê Phan Như Quỳnh Nữ 24/08/1990 6,61
Trung bình 

khá
Đồng Nai QTKD

6 091042041 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 03/11/1991 6,28 Trung bình khá QTKD

7 091042093 Đoàn Thị Tuyết Trâm Nữ 16/01/1991 6,44
Trung bình 

khá
QTKD
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